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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc  lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2009

THÔNG T Ư

Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên 
soạn chương trình, giáo trình các môn học đối vói các ngành đào tạo 

Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 60/2003NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà 
nước;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ 
GD&ĐT), Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương 
trình khung và biên soạn giáo trình cho các ngành đào tạo Đại học, Cao 
đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, cơ sở 
đào tạo có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây 
dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung 
cấp chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối 
với các ngành đào tạo nêu trên.

Điều 2. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Nhà nước 
khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo sử dụng các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác cho việc biên soạn chương trình, giáo trình. Các cơ quan, đơn 
vị, cơ sở đào tạo được vận dụng các quy định tại Thông tư này trong việc sử 
dụng các nguồn kinh phí khác khi biên soạn chương trình, giáo trình.

I. QUY ĐỊNH CHUNG



II. NỘI DUNG VÀ MỨC CHI

Điều 3. Các nội dung và mức chi chung:

1. Chi hội nghị, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác phí để phục vụ 
cho hoạt động xây dựng chương trình khung, biên soạn giáo trình: nội dung 
và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 
21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội 
nghị, Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bồ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 
57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Các nội dung chi cho các hoạt động điều tra khảo sát xác định nhu 
cầu đào tạo: áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 120/2007/TT- 
BTC ngàv 15/10/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của
ngân sách nhà nước.

3. Chi dịch tài liệu: áp dụng theo Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC 
ngày 2/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một số định 
mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình có sử dụng nguồn vôn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, 
bổ sung (nếu có).

4. Chi xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về chương trình khung, giáo 
trình: áp dụng theo quy định tại Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 
28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử và các 
quy định khác về xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu của Nhà nước.

5. Chi in ấn tài liệu, mua văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động xây 
dựng chương trình khung, biên soạn giáo trình: mức chi cán cứ vào nhu cầu 
thực tế phát sinh do thủ trưởng đơn vị quyết định và hóa đơn chứng từ chi
tiêu hợp pháp.

Điều 4. Các nội dung chi và mức chỉ đặc thù:

1. Chi xây dựng chương trình khung, chương trinh môn học, giáo 
trình cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng:

a/ Chi xây dựng chương trình khung:

- Chi biên soạn chương trình: 25.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tồng thể: 15.000 đồng/tiết

- Chi thấm định nhận xét: 10.000 đồng/tiết
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b/ Chi xây dựng chương trình môn học:

- Chi biên soạn chương trình: 75.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tồng thể: 30.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận x é t : 20.000 đồng/tiết 

c/ Chi biên soạn giáo trình:

- Viết giáo trình: 70.000 đồng/trang chuẩn

- Sửa chữa và biên tập tổng thể: 25.000 đồng/trang chuẩn

- Chi thẩm định nhận x é t : 35.000 đồng/trang chuẩn

d/ Chi chỉnh sửa, bổ sung chuông trình khung, chương trình môn học, 
giáo trình: mức tối đa không quá 30% mức chi xây dựng mới trên đây.

2. Chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo 
trình cho các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp:

a/ Chi xây dựng chương trình khung:

- Chi biên soạn chương trình: 20.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tổng thể: 15.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận x é t: 10.000 đồng/tiết 

b/ Chi xây dựng chương trình môn học:

- Chi biên soạn chương trình môn học: 70.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tồng thể: 25.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận x é t: 15.000 đồng/tiết 

c/ Chi biên soạn giáo trình:

- Viết giáo trình: 45.000 đồng/trang chuẩn

- Chi sửa chữa và biên tập tổng thể: 25.000 đồng/trang chuẩn

- Chi thẩm định nhận x é t : 20.000 đồng/trang chuẩn

d/ Chi chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và chương trình môn 
học, giáo trình: mức tối đa không quá 30% mức chi xây dựng mới trên đây.

Điều 5. Các mức chi quy định nêu trên là mức chi tối đa, được tính 
trên một tiết học chuẩn hoặc trang biên soạn chương trình, giáo trình chuẩn, 
theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tuỳ theo mức độ phức tạp của từng ngành học và dự toán kinh phí 
được giao, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đào tạo được giao nhiệm vụ biên soạn 
chương trình, giáo trình căn cứ vào quy định tại Thông tư này đê xây dựng 
mức chi biên soạn chương trình, giáo trình phù hợp với yêu cầu công việc và
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khả năng kinh phí của từng cơ quan, đơn vị và thê hiện trong quy chế chi 
tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

III. LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Điều 6. Lập dự toán.

1. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch xây dựng chương trình khung và 
biên soạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo đại 
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, căn cứ vào các nội dung chi và mức 
chi được quy định tại Thông tư này, Bộ GD&ĐT xây dựng dự toán kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp vào dự toán kinh phí của Bộ GD&ĐT gửi 
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Chính phủ.

2. Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm 
quyền thông báo, Bộ GD&ĐT phân bồ dự toán được giao cho việc thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo 
trình các môn học cho các ngành đào tạo đại học, cao đăng, trung câp
chuyên nghiệp.

3. Việc giao dự toán xây dựng chương trình khung và biên soạn 
chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao 
đẳnỉí, trung cấp chuyên nghiệp cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ do Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT quyết định theo các hình thức:

t hông báo dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT 
tương ứng với nhiệm vụ được giao. Các đơn vị thực hiện rút dự toán từ Kho 
bạc nhà nước đề thực hiện.

- Thực hiện đấu thầu dịch vụ công trong việc xây dựng chương trình 
khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào 
tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo quy định tại Quyết định 
số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử dụng 
ngân sách nhà nước và Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 
của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ- 
TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao 
nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ GD&ĐT ký hợp đồng với đơn vị, tổ chức, cá nhân trúng thầu 
trong việc xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo 
trinh các môn học cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp. Việc nghiệm thu kết quả công việc và thanh quyết toán kinh 
phí được thực hiện theo các quy định của Hợp đồng kinh tế.
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Điều 7. Quản lý và quyết toán:

Kinh phí xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, 
giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 
chuyên nghiệp được quản lý và quyết toán theo các chế độ tài chính hiện 
hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký 
và thay thế Thông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương trình khung cho các 
ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn 
chương trình, giáo trinh các môn học.

Đối với năm 2009 kinh phí thực hiện xây dựng chương trình khung và 
biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đã được bố trí trong dự toán 
ngân sách nhà nước được giao của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các 
đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp./.

Nơi nhận:
-  Ban Bí thư TW;
- TTCP, các PTTCP;
- VPQH, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- VPTU và các Ban của Đảng;
- TAND, Viện KSNDTC;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Sở GD&ĐT, KBNN các tỉnh, TP trực 
thuộc TW;
- Cục kiểm tra VB- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website BTC;
-Lưu: VT, Vụ HCSN.
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